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CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ  
 (Giấy chứng nhận ĐKKD số 4403000069 do Phòng Đăng Ký Kinh Doanh – Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Bình Phước cấp ngày 28 tháng 12 năm 2006)

NIÊM YẾT CỔ PHIẾU
TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên cổ phiếu: Cổ Phiếu Công Ty Cổ Phần Cao Su Đồng Phú.

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
Tổng số lượng niêm yết: 40.000.000 cổ phần.
Tổng giá trị niêm yết: 
400.000.000.000 đồng.
TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:

CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN -

CHI NHÁNH TP.HCM.
Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu – Quận 1 – TP.HCM
Điện thoại: 08.8205944 -8205947            Fax: 08.8205942

TỔ CHỨC TƯ VẤN:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CAO SU.
Địa chỉ: 66 Phó Đức Chính, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM
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NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO
1. Rủi ro về kinh tế.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ đến tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp, nông nghiệp… Đặc biệt, Chính phủ cũng đã có chiến lược phát triển cho ngành nông nghiệp đến giai đoạn 2010. Những năm trở lại đây, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng khá cao và ổn định : năm 2003 là 7,23%, năm 2004 đạt 7,7% và năm 2005 đạt khoảng 8,4% . Các chuyên gia phân tích đều cho rằng tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam duy trì ở mức 7 – 8%/năm trong các năm tới là hoàn toàn khả thi. Sự phát triển lạc quan của nền kinh tế có ảnh hưởng tốt đến sự phát triển của ngành. Do vậy, có thể thấy rủi ro biến động của nền kinh tế với công ty là không cao.
2. Rủi ro về luật pháp.
Là Doanh nghiệp nhà nước chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, hoạt động của Công ty Cổ Phần Cao Su Đồng Phú chịu ảnh hưởng của các văn bản pháp luật về Luật Doanh Nghiệp, các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Luật và các văn bản dưới luật trong lĩnh vực này đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về mặt chính sách luôn có thể xảy ra và khi xảy ra thì sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của doanh nghiệp. Thêm vào đó vẫn còn tồn tại nhiều quy định phức tạp chồng chéo trong lĩnh vực hành chính. Mặt khác, là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong ngành cao su nên công ty cũng chịu nhiều ảnh hưởng từ các chính sách của Nhà nước như định hướng phát triển ngành cũnh như các hạn chế khác. Tóm lại, các chính sách hiện nay của Nhà nước đều ảnh hưởng tới sự phát triển của công ty.
3. Rủi ro về thị trường.
Việt Nam là một trong những quốc gia có sản lượng khai thác cao su tự nhiên nhiều nhất thế giới, nên diễn biến tích cực của ngành cao su tự nhiên thế giới thời gian qua đã tác động tăng trưởng ngành cao su Việt Nam. Tuy nhiên khoảng cách về sản lượng khai thác hàng năm của Việt Nam so với các nước khác như Thái Lan (gần 3 triệu tấn), Indonesia (2 triệu tấn) và Malaysia (trên 1 triệu tấn) …là rất lớn, nên Việt Nam không chủ động được về giá cũng như cung cầu sản lượng mà hoàn toàn phụ thuộc vào biến động của thị trường thế giới. Vừa qua, Việt Nam được nhóm 3 nước sản xuất cao su hàng đầu thế giới gồm Thái Lan, Indonesia và Malaysia mời gia nhập Consortium cao su quốc tế (IRCO) để cùng hợp tác giữ bình ổn giá cao su trên thị trường thế giới là một tín hiệu vui cho các nhà trồng cao su Việt Nam. IRCO  hiện đang chiếm 75% tổng sản lượng cao su tự nhiên thế giới và với sự tham gia của Việt Nam, thị phần của IRCO sẽ tăng lên 80%.

Kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam trong giai đoạn 2003-2006 tăng trưởng rất cao, bình quân gần 50%, nhưng chủ yếu do giá xuất khẩu tăng đột biến còn sản lượng xuất khẩu tăng không đáng kể, chỉ khoảng 10%. Thị trường xuất khẩu tập trung vào Trung Quốc chiếm 60%, đây có thể rủi ro về thị trường mà các nhà xuất khẩu Việt Nam cần thận trọng. Vì Trung Quốc là một thị trường có nhiều biến động, diễn biến giá cả thất thường, chỉ cần một tác động nhỏ về cơ chế, chính sách của phía Trung Quốc, ngay lập tức giá cao su cũng biến động theo.
Theo dự báo của Tập Đoàn Cao su Quốc tế (IRGS), đến năm 2010, tiêu thụ cao su tự nhiên trên thế giới có thể đạt 9,6 triệu tấn, cao hơn 300.000 tấn so với dự báo về sản lượng. Nếu không có sự thay thế, bổ sung thì đến năm 2020, tình trạng thiếu hụt sẽ trở nên trầm trọng, dự báo cho thấy khả năng giá mủ cao su ổn định trong những năm tiếp theo.
Công ty có lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là trồng, khai thác mủ cao su, vì thế giá cả mủ cao su thế giới và trong nước có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Đồng thời việc quản lý chi phí trong khai thác, chế biến xuất khẩu cũng có tác động nhất định đến lợi nhuận công ty, hiện nay công ty đang quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 đã được tổ chức QMS (Australia) và QUACERT (Việt Nam) đồng chứng nhận. Ngoài ra bộ phận kiểm phẩm của công ty được Văn Phòng Công Nhận Chất Lượng Việt Nam (VILAS) công nhận phòng thí nghiệm hoạt động theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2004 nhờ đó công ty có thể giảm được giá thành trong sản xuất như hiện nay.
Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam đã có các đề án nghiên cứu chế biến mủ cao su tự nhiên thành các sản phẩm phục vụ tiêu dùng để xây dựng ngành cao su thành một ngành kinh doanh khép kín, tạo thế chủ động về nguyên vật liệu, tránh bị ép giá và dần giảm bớt tình trạng bán nguyên liệu, mua thành phẩm như hiện nay. Cụ thể, Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su đã thành lập Công Ty Công Nghiệp và Xuất Nhập Khẩu Cao Su, Xí Nghiệp Liên Doanh Việt-Xô (Visorutex) nghiên cứu khoa học và sản phẩm thực nghiệm cao su.
4. Rủi ro khác.
Các rủi ro khác như thiên tai, bão lụt, động đất … là những rủi ro bất khả kháng và khó dự đoán, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn cho tài sản, con người cũng như tình hình hoạt động chung của công ty.

II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 

1. Tổ chức niêm yết.
	Ông Nguyễn Thanh Hải
Ông Phạm Văn Luyện
Ông Ngô Trường Kỳ
Ông Hoàng Đình Huy
Ông Nguyễn Thanh Bình
Ông Huỳnh Minh Tâm
	Chức vụ: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
                      Kiêm Tổng Giám Đốc
Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc
Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc

Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc

Chức vụ: Kế toán trưởng

Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát


Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.
2. Tổ chức tư vấn.
Người đại diện: Ông Đỗ Khắc Thăng  

Chức vụ: Tổng Giám Đốc 
Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký niêm yết do Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Cao Su tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ Phần Cao Su Đồng Phú. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ Phần Cao Su Đồng Phú cung cấp.
III. CÁC KHÁI NIỆM

	· Công ty

· DORUCO
· UBCKNN

· TTGDCK

· BHXH

· CNĐKKD

· RUBSE
	Công ty Cổ Phần Cao Su Đồng Phú.
Tên viết tắt của Công ty Cổ Phần Cao Su Đồng Phú.
Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
Trung Tâm Giao Dịch Chứng Khoán.
Bảo Hiểm Xã Hội.
Chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Công ty Chứng Khoán Cao Su.


IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển; cơ cấu vốn cổ phần
1.1. Quá trình hình thành và phát triển.
Công ty Cổ Phần Cao Su Đồng Phú (viết tắt là DORUCO) tiền thân là đồn điền Thuận Lợi của Công ty Michelin – Pháp, được hình thành vào khoảng tháng 06 năm 1927 và được tái thành lập vào ngày 21 tháng 05 năm 1981.
Công ty là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tập Đoàn Công Nghiệp Cao su VN, được thành lập theo Quyết định số: 148/NNTCCB/QĐ ngày 04 tháng 03 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực Phẩm (nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT). Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 100968 do Trọng tài kinh tế cấp ngày 23 tháng 03 năm 1993 và đăng ký kinh doanh đã được thay đổi lần thứ nhất vào ngày 15 tháng 06 năm 1996 do tăng vốn từ 48.009,6 triệu VNĐ lên 103.344,7 triệu VNĐ, thay đổi lần thứ hai vào ngày 09 tháng 10 năm 2002 do thay đổi tên gọi địa giới hành chính trụ sở Công ty: xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
Theo nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính Phủ, Công ty lựa chọn hình thức “Bán một phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp ”.
1.2. Cơ cấu vốn cổ phần.

Tính đến ngày 01/08/2007, cơ cấu vốn cổ phần của công ty như sau:

	Stt
	Danh mục
	ĐVT             (Tr. Đồng)
	Tỷ lệ         (%)
	Cơ cấu cổ đông

	
	
	
	
	Tổ chức
	Cá nhân

	A
	Vốn cổ phần
	400.000
	100,00%
	36 cổ đông
	1.746 cổ đông

	1
	Cổ đông sáng lập
	257.800
	64,45%
	2 cổ đông
	14 cổ đông

	2
	Cổ đông sở hữu dưới 1% cổ phiếu
	88.630
	22,16%
	23 cổ đông
	1.732 cổ đông

	3
	Cổ đông sở hữu từ 1% đến 5% cổ phiếu
	53.570
	13,39%
	11 cổ đông
	0 cổ đông

	4
	Cổ phiếu quỹ
	0
	0,00%
	0 cổ đông
	0 cổ đông

	B
	Trong đó:
	
	
	
	

	1
	Cổ đông nhà nước
	240.000
	60,00%
	1 cổ đông
	0 cổ đông

	2
	Cổ đông nước ngoài
	26.160
	6,54%
	7 cổ đông
	3 cổ đông


2. Cơ cấu tổ chức công ty.
Công ty Cổ Phần Cao Su Đồng Phú được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo:

· Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

· Điều lệ công ty được Đại hội cổ đông nhất trí thông qua.
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
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3. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty.
Đại hội đồng cổ đông
Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của công ty. Đại hội đồng cổ đông quyết định cơ cấu tổ chức hoặc giải tán công ty, quyết định các kế hoạch đầu tư dài hạn và chiến lược phát triển, cơ cấu vốn, bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan điều hành công ty, có đầy đủ quyền hạn để thay mặt công ty quyết định các vấn đề liên quan đến mục tiêu và lợi ích của công ty, ngoại trừ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Số thành viên của Hội đồng quản trị sẽ không ít hơn 5 người và không nhiều hơn 11 người do Đại hội đồng cổ đông bầu theo phương thức bầu phiếu kín. Mỗi thành viên của Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ tối đa 5 năm và có thể được bầu lại tại Đại hội cổ đông tiếp theo.

Ban kiểm soát

Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Vai trò của Ban kiểm soát là đảm bảo các quyền lợi của cổ đông và giám sát các hoạt động của công ty. Ban kiểm soát không được có ít hơn 3 thành viên và không nhiều hơn 5 thành viên. Các thành viên của Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu theo phương thức bầu dồn phiếu, có nhiệm kỳ tối đa 5 năm và có thể được bầu lại vào kỳ Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

Ban tổng giám đốc

Hội đồng quản trị có quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm Tổng giám đốc. Ban tổng giám đốc bao gồm Tổng giám đốc và 3 Phó Tổng giám đốc. Tổng giám đốc điều hành các hoạt động của công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về các nhiệm vụ và quyền hạn được giao phó.

Các phòng nghiệp vụ, nông trường và các đội sản xuất

Tham mưu và thực hiện các chỉ đạo của Ban tổng giám đốc.
4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ.
4.1 Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty.
	STT
	Cổ đông
	Số cổ phần
	Địa chỉ
	Tỷ lệ nắm giữ %

	1
	Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam -Đại diện: 
Ông Nguyễn Thanh Hải
	20.000.000
	236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM
	50

	2
	Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam-Đại diện: 
Ông Nguyễn Tấn Đức
	4.000.000
	236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM
	10

	
	Tổng
	24.000.000
	
	60


4.2 Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ:

	S

T

T
	Tên Cổ Đông
	Nơi đăng ký hộ

Khẩu thường trú

Đối với cá nhân

Hoặc địa chỉ trụ sở

Chính đối với

Tổ chức
	Loại

Cổ phần
	Số

Cổ phần
	Giá trị

Cổ

Phần

(tr.đ

VN)
	Tỷ

Lệ

Góp

Vốn

(%)
	Số giấy

CMND/

CN ĐKKD

Hoặc QĐ

Thành lập
	Ghi

chú

	1
	Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su VN

Đại diện:
Nguyễn Thanh Hải
	482 tổ 2, khu phố 5, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
	Phổ thông
	20.000.000
	200.000
	50,00
	020388479
	

	2
	Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su VN

Đại diện:

Nguyễn Tấn Đức
	23/23 Đinh Tiên Hoàng, TP.HCM
	-nt-
	4.000.000
	40.000
	10,00
	020132781
	

	3
	Trần Thị Lựu
	92-94 Lý Thường Kiệt, P.8, Q.Tân Bình, TP.HCM
	-nt-
	400.000
	4.000
	1,00
	022799206
	

	4
	Đặng Minh Hùng
	413 CMT8, Phú Cường, TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	-nt-
	300.000
	3.000
	0,75
	280687062
	

	5
	Đoàn Thế Đại
	Bình Mỹ, Củ Chi, TP.HCM
	-nt-
	100.000
	1.000
	0,25
	021055870
	

	6
	Phạm Ngọc Sinh
	Ấp 3, An Tây, Bến Cát, Bình Dương
	-nt-
	100.000
	1.000
	0,25
	023809604
	

	7
	Đào Hải Đức
	28/16A KP1, Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM
	-nt-
	100.000
	1.000
	0,25
	020015161
	

	8
	CN Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Sài Gòn
	7 Kép Bến Chương Dương, Q.1, TP.HCM
	-nt-
	200.000
	2.000
	0,50
	4116000826
	

	9
	Phạm Thị Hương
	Thuận Phú, Đồng Phú, Bình Phước
	-nt-
	100.000
	1.000
	0,25
	285054887
	

	10
	Phạm Văn Quang
	Thuận Phú, Đồng Phú, Bình Phước
	-nt-
	100.000
	1.000
	0,25
	200216331
	

	11
	Phan Tấn Phương
	Thuận Phú, Đồng Phú, Bình Phước
	-nt-
	80.000
	800
	0,20
	211036331
	

	12
	Ngô Thị Lộng
	TX Đồng Xoài, Bình Phước
	-nt-
	80.000
	800
	0,20
	280716204
	

	13
	Dương Thúy Hằng
	TX Đồng Xoài, Bình Phước
	-nt-
	80.000
	800
	0,20
	285203526
	

	14
	Phạm Văn Giác
	Thuận Phú, Đồng Phú, Bình Phước
	-nt-
	50.000
	500
	0,12
	285204542
	

	15
	Nguyễn Thị Vượng
	TX Đồng Xoài, Bình Phước
	-nt-
	30.000
	300
	0,08
	285192985
	

	16
	Đỗ Văn Rồng
	Thuận Phú, Đồng Phú, Bình Phước
	-nt-
	30.000
	300
	0,08
	285168193
	

	17
	Nguyễn Sỹ Quyết
	TX Đồng Xoài, Bình Phước
	-nt-
	30.000
	300
	0,08
	285207008
	


5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký niêm yết, những công ty mà tổ chức đăng ký niêm yết đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký niêm yết.
· Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam nắm giữ cổ phần chi phối và hiện tại là 60% vốn điều lệ của DORUCO.
· Những công ty mà tổ chức đăng ký niêm yết đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối:
    ĐVT: 1.000 đồng
	Stt
	Tên Công Ty
	Vốn điều lệ
	Vốn phải góp
	Tỷ lệ

Góp vốn
	Vốn đã góp đến

31/12/2006
	Tỷ lệ

Vốn đã góp

	1
	Công ty CP BOT Bình Phước
	48.000.000
	10.000.000
	20,83%
	10.000.000
	100,00%

	2
	Công ty CP BOT Bình Dương
	268.507.000
	43.450.000
	16,18%
	33.821.491
	77,84%

	3
	Khu Tái Định Cư Phước Vĩnh
	3.039.540
	1.519.770
	50,00%
	1.519.770
	100,00%

	4
	Công ty CP TMDV DL Cao Su
	160.000.000
	11.000.000
	6,88%
	6.000.000
	54,55%

	5
	Khu Công Nghiệp Hố Nai
	50.000.000
	947.600
	1,90%
	947.600
	100,00%

	6
	Công ty CP Gỗ Thuận An
	84.077.500
	5.760.000
	6,85%
	5.760.000
	100,00%


6. Hoạt động kinh doanh.
6.1 Sản lượng sản phẩm/giá trị dịch vụ qua các năm.
Tỷ lệ sản phẩm tiêu thụ
ĐVT: tấn
	STT
	Tên sản phẩm
	Năm 2005
	Năm 2006

	
	
	Số lượng
	Thành tiền
	Số lượng
	Thành tiền

	1
	Mủ khối
	13.968,68
	312.285.191.183
	12.785,42
	375.925.897.019

	2
	Mủ Latex
	4.915,98
	115.038.501.250
	6.070,79
	217.355.721.578

	3
	Mủ Skim
	
	
	493,00
	8.518.242.857

	
	Cộng
	18.884,66
	427.323.692.433
	19.349,21
	601.799.861.454


6.2  Nguyên vật liệu.
Mủ cao su là sản phẩm của cây cao su được trồng từ các nông trường trực thuộc công ty. Đó là nguyên liệu chính để chế biến, gia công cao su xuất khẩu. Do đó, công ty có thể chủ động về nguồn nguyên vật liệu nếu đảm bảo được năng suất và diện tích trồng cây cao su. 
Diện tích khai thác của công ty khoảng 8.600ha, quy mô tương đối nhỏ so với các công ty thuộc Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su VN như: Cao su Đồng Nai (31.000ha), Cao su Dầu Tiếng (27.000ha), Cao su Phú Riềng (15.000ha)… và diện tích khai thác có xu hướng giảm đó cũng là tình hình chung của toàn Ngành do quỹ đất ngày càng bị thu hẹp. 

Năng suất khai thác vườn cây đã tăng hàng năm hơn 10%, là tín hiệu tích cực cho việc gia tăng sản lượng nhưng so với các đơn vị cùng ngành thì mức năng suất của Công ty còn thấp chưa bằng với mức trung bình của Tổng Công ty. 

Tổng sản lượng nguồn nguyên liệu đầu vào hàng năm của Công ty
	Sản lượng
	ĐVT
	2004
	2005
	2006

	Mua ngoài
	Tấn
	5.978,78
	29,7%
	3.240,15
	16,86%
	3.515,85
	17,19%

	Tự khai thác
	Tấn
	14.172,85
	70,3%
	15.979,27
	83,14%
	16.938,80
	82,81%

	Tổng cộng
	Tấn
	20.151,63
	100%
	19.219,42
	100%
	20.454,65
	100%


Với năng suất khai thác hàng năm tăng làm cho sản lượng tự khai thác hàng năm của Công ty cũng tăng theo từ mức hơn 14.000 tấn năm 2004, 15.979 tấn năm 2005 và 16.938 tấn năm 2006. Ngoài ra, Công ty có tổ chức hoạt động thu mua sản lượng từ bên ngoài đóng góp hơn 20% tổng sản lượng, tuy nhiên khối lượng thu mua hàng năm không ổn định dao động từ 3 – 6 ngàn tấn/năm, năm 2005 chỉ còn khoảng 16% tổng sản lượng, giảm gần 50% so với năm 2004 và năm 2006 chiếm khoảng 17%.
Cơ cấu năm tuổi vườn cây cao su

 Cơ cấu tuổi cây của Doruco

	Tuổi cây
	Đơn vị tính
	Diện tích
	Năng suất (tấn/ha)

	Dưới 18 năm
	ha
	4.313,20
	1,3 – 1,4

	Từ 18 đến 23 năm
	ha
	3.480,64
	2,3 – 2,4

	Từ 24 năm trở lên
	ha
	509,84
	1,8 – 1,9

	Tổng cộng
	ha
	8.303,68
	1,8
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Chu kỳ sinh trưởng của cây cao su trung bình khoảng 27 năm, tùy theo giống cây, đất canh tác mà thời gian kiết thiết, xây dựng vườn cây cơ bản mất khoảng từ 6 – 8 năm. Thời gian khai thác mủ cao su là 20 năm, tuy nhiên mức độ năng suất khai thác mủ cao su phụ thuộc vào tuổi của cây. Giai đoạn từ 18 đến 23 năm tuổi, cây cho năng suất cao nhất bình quân khoảng 2.3 – 2.4 tấn/ha.
Hiện nay công ty đang áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến nhất để nâng cao chất lượng mủ cao su, đồng thời giảm giá thành mủ cao su đến mức thấp nhất. Bên cạnh đó giá cao su tự nhiên trên thế giới tăng cao so với những năm trước nên lợi nhuận đạt được rất khả quan.
6.3 Chi phí sản xuất.
Đặc thù ngành trồng và khai thác mủ cao su sử dụng nhiều lao động nên chi phí nhân công trực tiếp chiếm 40% doanh thu theo định mức do Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam ban hành,  gần 70% giá thành sản xuất. Ngoài ra, các chi phí khác như phân bón, công cụ dụng cụ phục vụ cho viêc khac thác và đựng mủ cao su chiếm khoảng 10% giá thành sản xuất.

 Cơ cấu chi phí sản xuất kinh doanh/Doanh thu (triệu đồng)

	Chỉ tiêu
	Năm 2004
	Năm 2005
	Năm 2006

	Giá vốn hàng bán (GVHB)
	     243.086 
	66,8%
	    265.640 
	61,3%
	367.455
	61,03%

	Chi phí bán hàng (CPBH)
	        3.886 
	1,1%
	        4.398 
	1,0%
	7.949
	1,32%

	Chi phí quản lý (CPQL)
	       14.438 
	4,0%
	      21.077 
	4,9%
	33.978
	5,64%

	Tổng chi phí
	     261.410 
	71,9%
	    291.116 
	67,2%
	409.382
	67,99%



[image: image2]
Bảng chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh năm 2006 (ngàn đồng)

	STT
	SẢN PHẨM

TIÊU THỤ
	GVHB
	CPBH
	CPQL

	1
	Xuất khẩu trực tiếp
	173.943.328
	5.331.949
	21.801.197

	
	*Mủ khối
	87.861.663
	2.921.230
	11.165.274

	
	*Mủ Latex
	86.081.665
	2.410.719
	10.635.923

	2
	Ủy thác xuất khẩu
	27.572.416
	893.330
	3.652.573

	
	*Mủ khối
	21.935.080
	725.211
	2.965.182

	
	*Mủ Latex
	5.637.336
	168.119
	687.391

	3
	Nội tiêu
	165.939.148
	1.724.108
	8.524.054

	
	*Mủ khối sản xuất
	37.124.806
	1.227.740
	5.019.880

	
	*Mủ khối thu mua
	105.261.183
	53.599
	1.694.185

	
	*Mủ Latex
	14.729.950
	441.769
	1.809.989

	
	*Mủ đất
	289.606
	
	

	
	*Skim
	8.518.243
	
	

	
	*Sản phẩm khác
	15.360
	
	

	
	Tổng
	367.454.892
	1.949.387
	33.977.824


6.4 Trình độ công nghệ.
Đặc thù của ngành khai thác mủ cao su là dùng lao động phổ thông, khai thác theo phương pháp thủ công nên hàm lượng công nghệ, thiết bị sản xuất trong ngành chế biến mủ cao su không cao. Không có sự khác biệt lớn về công nghệ chế biến giữa các đơn vị hoặc các quốc gia trong ngành khai thác và sơ chế sản phẩm mủ cao su. Lợi thế, sự khác biệt trong ngành chủ yếu phụ thuôc vào các yếu tố như: khí hậu, thổ nhưỡng, tay nghề và kinh nghiệm của đội ngũ kỹ thuật và công nhân khai thác mủ...

Bình Phước là một trong những tỉnh có chất lượng đất khá tốt (Đất đen, đất đỏ bazan, đất phù sa chiếm 61,13% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh) so với cả nước và là điều kiện hết sức quan trọng trong việc phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh đặc biệt là cây cao su. 

Hơn nữa, với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực trồng và khai thác, chế biến mủ cao su nên trình độ tay nghề, kinh nghiệm của người lao động tương đổi ổn định.
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Dây chuyền chế biến mủ ly tâm
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Dây chuyền chế biến mủ tinh
Quy trình sản xuất mủ cốm
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Quy trình saûn xuaát muû Latex Concentrate (Muû Ly taâm / Muû Kem)

[image: image21.emf]0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

2004 2005 2006

CPBH

[image: image22.emf]58

60

62

64

66

68

2004 2005 2006

GVHB


[image: image6]

[image: image7]
[image: image23.jpg]



[image: image24.jpg]


[image: image25.jpg]


[image: image26.jpg]~ SYRENEN Lni 594





[image: image27.jpg]


[image: image28.emf]52%

42%

6%

Dưới 18 năm 

Từ 18 đến 23 năm

Từ 24 năm trở lên


[image: image8]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image9]
· Mủ Latex

Yêu cầu kỹ thuật của mủ cao su Latex HA theo TCVN 6314:1997

- Tổng hàm lượng chất rắn, % (m/m), không nhỏ hơn: 61,5

- Hàm lượng cao su khô, % m/m, không nhỏ hơn: 60

- Chất không chứa cao su (m/m), không lớn hơn: 2,0

- Độ kiềm (NH3), % m/m, tính theo khối lượng Latex cô đặc: 0,60

- Tính ổn định cơ học, giây, không nhỏ hơn: 650

- Trị số axit béo bay hơi (VFA), không lớn hơn: 0,20

- Trị số KOH, không lớn hơn 1,00

· Mủ cao su SVR 3L
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Các chỉ tiêu hóa lý của cao su SVR 3L theo TCVN 3769:2004

- Hàm lượng chất bẩn giữ lại trên rây 45mm, % m/m, không lớn hơn: 0,03

- Hàm lượng tro, % m/m, không lớn hơn: 0,50

- Hàm lượng nitơ, % m/m, không lớn hơn: 0,60

- Hàm lượng chất bay hơi, % m/m, không lớn hơn: 0,80

- Độ dẻo đầu (Po) không nhỏ hơn: 35

- Chỉ số duy trì độ dẻo (PRI), không nhỏ hơn: 60

- Chỉ số màu Lovibond, mẫu đơn, không lớn hơn: 6

- Độ nhớt Mooney ML(1’+4’) 1000C: -

· Mủ cao su SVR 5
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Các chỉ tiêu hóa lý của cao su SVR 5 theo TCVN 3769:2004

- Hàm lượng chất bẩn giữ lại trên rây 45mm, % m/m, không lớn hơn: 0,05

- Hàm lượng tro, % m/m, không lớn hơn: 0,60

- Hàm lượng nitơ, % m/m, không lớn hơn: 0,60

- Hàm lượng chất bay hơi, % m/m, không lớn hơn: 0,80

- Độ dẻo đầu (Po) không nhỏ hơn: 30

- Chỉ số duy trì độ dẻo (PRI), không nhỏ hơn: 60

- Chỉ số màu Lovibond, mẫu đơn, không lớn hơn: -

- Độ nhớt Mooney ML(1’+4’) 1000C

· Mủ cao su SVR 10
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Các chỉ tiêu hóa lý của cao su SVR 10 theo TCVN 3769:2004

- Hàm lượng chất bẩn giữ lại trên rây 45mm, % m/m, không lớn hơn: 0,08

- Hàm lượng tro, % m/m, không lớn hơn: 0,60

- Hàm lượng nitơ, % m/m, không lớn hơn: 0,60

- Hàm lượng chất bay hơi, % m/m, không lớn hơn: 0,80

- Độ dẻo đầu (Po) không nhỏ hơn: 30

- Chỉ số duy trì độ dẻo (PRI), không nhỏ hơn: 50

- Chỉ số màu Lovibond, mẫu đơn, không lớn hơn: -

- Độ nhớt Mooney ML(1’+4’) 1000C

· Mủ cao su SVRCV 50
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Các chỉ tiêu hóa lý của cao su SVRCV 50 theo TCVN 3769:2004

- Hàm lượng chất bẩn giữ lại trên rây 45mm, % m/m, không lớn hơn: 0,02

- Hàm lượng tro, % m/m, không lớn hơn: 0,40

- Hàm lượng nitơ, % m/m, không lớn hơn: 0,60

- Hàm lượng chất bay hơi, % m/m, không lớn hơn: 0,80

- Độ dẻo đầu (Po) không nhỏ hơn: -

- Chỉ số duy trì độ dẻo (PRI), không nhỏ hơn: 60

- Chỉ số màu Lovibond, mẫu đơn, không lớn hơn: -

- Độ nhớt Mooney ML(1’+4’) 1000C: 50+-5

· Mủ cao su SVRCV 60
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Các chỉ tiêu hóa lý của cao su SVRCV 60 theo TCVN 3769:2004

- Hàm lượng chất bẩn giữ lại trên rây 45mm, % m/m, không lớn hơn: 0,02

- Hàm lượng tro, % m/m, không lớn hơn: 0,40

- Hàm lượng nitơ, % m/m, không lớn hơn: 0,60

- Hàm lượng chất bay hơi, % m/m, không lớn hơn: 0,80

- Độ dẻo đầu (Po) không nhỏ hơn: -

- Chỉ số duy trì độ dẻo (PRI), không nhỏ hơn: 60

- Chỉ số màu Lovibond, mẫu đơn, không lớn hơn: -

- Độ nhớt Mooney ML(1’+4’) 1000C: 60+-5
· Mủ cao su SVR 20
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Các chỉ tiêu hóa lý của cao su SVR 20 theo TCVN 3769:2004

- Hàm lượng chất bẩn giữ lại trên rây 45mm, % m/m, không lớn hơn: 0,16

- Hàm lượng tro, % m/m, không lớn hơn: 0,80

- Hàm lượng nitơ, % m/m, không lớn hơn: 0,60

- Hàm lượng chất bay hơi, % m/m, không lớn hơn: 0,80

- Độ dẻo đầu (Po) không nhỏ hơn: 30

- Chỉ số duy trì độ dẻo (PRI), không nhỏ hơn: 40

- Chỉ số màu Lovibond, mẫu đơn, không lớn hơn: -

- Độ nhớt Mooney ML(1’+4’) 1000C
6.5 Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.
Sản phẩm của Công ty chủ yếu là mủ cao su sơ chế mang đặc trưng của sản phầm thuần chất nông nghiệp nên việc tập trung vào nghiên cứu cây giống mới, cải tiến kỹ thuật canh tác, khai thác mủ cao su luôn là mối quan tâm hàng đầu của công ty. 

6.6 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ.
Ngoài những tiêu chuẩn đảm bảo về cây giống, phương pháp tái canh, để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh Công ty đã áp dụng những biện pháp quản lý chất lượng nghiêm ngặt nhằm đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cao về sản phẩm. Hiện nay, Công ty quản lý sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 đã được tổ chức QMS (Australia) và QUACERT (Việt Nam) đồng chứng nhận. Ngoài ra bộ phận kiểm phẩm của công ty được Văn Phòng Công Nhận Chất Lượng Việt Nam (VILAS) công nhận phòng thí nghiệm hoạt động theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2004.
6.7 Hoạt động Marketing.
Doanh thu xuất khẩu chiếm trên 50% sản lượng do đó hoạt động Marketing rất cần thiết cho việc mở rộng, nâng cao chất lượng thị trường. Tuy nhiên, Đồng Phú là thành viên của Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam nên mọi hoạt động Marketing đều theo hướng chỉ đạo chung của Tập Đoàn và mới dừng ở mức độ là xúc tiến thương mại, khảo sát thị trường nước ngoài.
6.8 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền.
Hình Logo:
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6.9 Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết (có phụ lục hợp đồng kèm theo).
7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
7.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong  năm liền trước năm đăng ký niêm yết.
Kết quả hoạt động kinh doanh

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006

	Tổng giá trị tài sản

Doanh thu thuần

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

Lợi nhuận khác

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế
	536.556.672.338
433.187.647.456
148.281.149.154
5.615.433.374
153.896.582.528
114.371.860.972
	1.700.995.704.345
602.104.826.984

198.222.280.981
6.440.706.092
204.662.987.073
149.421.188.223


7.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm báo cáo.
Trong những năm qua, giá mủ cao su trên thị trường thế giới tăng mạnh là điều kiện hết sức thuận lợi đảm bảo cho các doanh nghiệp trồng và khai thác mủ cao su hoạt động có lãi. Trong quá trình hoạt động, công ty luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam, của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng khác nên hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều thuận lợi. Công ty có chế độ đãi ngộ, khen thưởng thích đáng cho CBCNV theo tiêu chí sản lượng khai thác tạo động lực thúc đẩy cho toàn thể CBCNV luôn tích cực trong lao động sản xuất do đó năng suất khai thác tăng đều qua các năm.

Bên cạnh đó, tiến độ canh tác, khai thác mủ cao su hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi thời tiết nên ít nhiều đã ảnh hưởng  kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Diện tích vườn cây trải rộng trên nhiều địa bàn khác nhau, trong khi cây và mủ cao su có giá trị cao nên công tác quản lý vườn cây và sản lượng khai thác của công ty trong thời gian qua gặp nhiều khó khăn.

8. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành.
8.1 Vị thế của công ty trong ngành.

DORUCO là một công ty hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt, khai thác và chế biến cao su. So với quy mô của các công ty khác trong ngành thì DORUCO là một công ty tương đối lớn và là thành viên của Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam.
Diện tích vườn cây và năng suất của các Công ty Cao su thuộc Tập Đoàn Công Nghiệp Cao su VN
	TT
	Tên Công ty
	Tổng diện tích vườn cây (ha)
	Năm 2004
	Năm 2005

	
	
	
	Diện tích khai thác (ha)
	Năng suất bình quân (tấn/ha)
	Diện tích khai thác (ha)
	Năng suất bình quân (tấn/ha)

	A
	Miền Đông Nam Bộ
	     164,288 
	        143,790 
	               1.709 
	      141,064 
	       1.823

	1
	Cty Cao su Đồng Nai
	       38,512 
	          31,662 
	               1.520 
	        31,311 
	       1.619 

	2
	Cty Cao su Bình Long
	       15,768 
	          14,960 
	               1.771 
	        15,402 
	       1.903 

	3
	Cty Cao su Phú Riềng
	       18,085 
	          16,499 
	               1.609 
	        15,004 
	       1.800 

	4
	Cty Cao su Đồng Phú
	         9,198 
	            8,695 
	               1.630 
	          8,303 
	       1.83

	5
	Cty Cao su Lộc Ninh
	       10,125 
	            9,063 
	               1.737 
	          8,406 
	       1.927 

	6
	Cty Cao su Phước Hòa
	       16,715 
	          14,883 
	               1.932 
	        14,367 
	       1.945 

	7
	Cty Cao su Dầu Tiếng
	       29,274 
	          27,797 
	               1.906 
	        26,889 
	       1.946 

	8
	Cty Cao su Bà Rịa
	         8,544 
	            7,344 
	               1.945 
	          7,356 
	       1.767 

	9
	Cty Cao su Tân Biên
	         6,052 
	            5,797 
	               1.839 
	          6,053 
	       1.969 

	10
	Cty Cao su Bình Thuận
	         4,798 
	               802 
	               1.088 
	          1,360 
	       0.881 

	11
	Cty  1 TV CS Tây Ninh
	         7,217 
	            6,288 
	               1.823 
	          6,057 
	       1.981 

	B
	Tây Nguyên
	       44,033 
	          20,998 
	               1.203 
	        25,777 
	       1.186 

	1
	Cty Cao su Krong Buk
	         3,497 
	            1,666 
	               1.617 
	          1,847 
	       1.705 

	2
	Cty Cao su Eah' Leo
	         4,382 
	            2,712 
	               1.015 
	          3,365 
	       1.040 

	3
	Cty Cao su Chư Sê
	         6,005 
	            4,289 
	               1.484 
	          4,838 
	       1.447 

	4
	Cty Cao su Chư Prông
	         6,500 
	            4,169 
	               1.163 
	          4,175 
	       1.341 

	5
	Cty Cao su Chư Păh
	         6,782 
	            2,221 
	               1.035 
	          2,761 
	       1.094 

	6
	Cty Cao su Mang Yang
	         7,431 
	            3,642 
	               1.151 
	          4,364 
	       0.962 

	7
	Cty Cao su Kon Tum
	         9,436 
	            2,299 
	               0.957 
	          4,427 
	       0.962 


Tập đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam là đơn vị chính cung ứng hầu hết  sản lượng mủ cao su xuất khẩu cũng như tiêu thụ trong nước. Cơ cấu sản lượng của công ty so với các doanh nghiệp cùng ngành trong Tập đoàn như sau:
	Diễn giải
	ĐVT
	Năm 2005
	Năm 2006

	-Sản lượng tiêu thụ của công ty

-Sản lượng tiêu thụ toàn ngành

-Tỷ lệ % thị phần của công ty/ngành
	tấn

tấn
	18.884,66

309.185,00

6,11%
	18.856,21

338.706,00

5,57%


Trong năm 2007, Công ty dự kiến bảo đảm diện tích cao su khai thác là 7.963 ha, với năng suất suất bình quân 2,01 tấn/ha thì sản lượng cao su khai thác sẽ trên 16.000 tấn, bên cạnh đó cao su thu mua sẽ là 3.500 tấn. Như vậy tổng sản lượng cao su chế biến trong năm 2007 sẽ trên 19.500 tấn.
Song song việc đầu tư xây dựng cơ bản, cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất, giảm bớt giá thành đối với cơ sở hiện hữu; Công ty đang mở rộng các dự án để tối đa hóa lợi nhuận. Cụ thể, Công ty đã có các dự án trồng cao su tại tỉnh Đăknông, Campuchia; góp vốn vào Công ty  Cổ Phần TM-DV-DL Cao Su, Công ty Cổ Phần Cao Su Sa Thầy; dự án khu công nghiệp 200 ha, khu dân cư 40 ha.
8.2 Triển vọng phát triển của ngành:
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Nhiều năm qua, các sản phẩm cao su chất lượng cao của Việt Nam đã được tín nhiệm trên thị trường trong và ngoài nước. Các sản phẩm này đã và đang được xuất khẩu sang các nước như Trung Quốc, Singapo, Hàn Quốc, Đài Loan, SNG, Đức, Malaisia, Ucraina, Nhật, Pháp, Hồng Kông, Hòa Lan, Tây Ban Nha, Anh, Hoa Kỳ …
Theo số liệu sơ kết của Tổng Cục Thống Kê, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước năm 2006 đạt được 39,6 tỷ đô-la Mỹ, cao nhất từ trước đến nay và tăng 22,1% so với năm 2005. Trong đó cao su từ vị trí thứ 8 trong năm 2005 đã vươn lên hàng thứ 7 trong 8 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD trong năm 2006 và có mức tăng trưởng cao nhất. Việt Nam có triển vọng là điểm giao dịch cao su tạm nhập tái xuất năng động trong vòng 5-10 năm tới khi diện tích cao su đầu tư tại Lào và Cam puchia được thu hoạch.
Hiện nay, diện tích cây cao su của Việt Nam đã lên đến 500.000 ha và sản lượng đạt trung bình 450.000 tấn/năm, trong đó trên 80% sản lượng dùng để xuất khẩu, lượng cao su xuất khẩu của Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su VN chiếm hơn 70%. Nhưng cho đến nay, Việt Nam mới chỉ có 63% diện tích cao su được đưa vào khai thác, do đó tiềm năng phát triển còn rất lớn.

Vì vậy định hướng cho sự phát triển của công ty với định hướng của ngành, chính sách của nhà nước là phù hợp với xu thế hiện nay của thế giới.
9. Chính sách đối với người lao động.
Tính đến thời điểm có quyết định cổ phần hóa (Quyết định số 2662/QĐ-BNN-ĐMDN của Bộ Nông nghiệp & PTNT ngày 14/09/2006), Công ty có 3.572 CBCNV, trong đó: Nữ: 1.970 người; Nam: 1.602 người

Tổng số CBCNV phân theo trình độ và loại hợp đồng lao động như sau:

Phân theo trình độ lao động:

· Cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng

:
   118  người

· Cán bộ có trình độ trung cấp, sơ cấp

:
    376 người

· Lao động phổ thông



           :
 3.078 người


Phân theo loại hợp đồng lao động:

· Hợp đồng không xác định thời hạn là 
           :
 1.752  người

· Hợp đồng dài hạn (1-3 năm)
              
:
  1.820 người
Người lao động được nghỉ lễ, tết, nghỉ phép và được hưởng lương theo quy định hiện hành của Nhà nước. Hằng năm, ngoài 12 ngày phép, người làm việc lâu năm tại công ty sẽ được hưởng thêm ngày tùy theo thâm niên công tác. Công ty xây dựng thang bảng lương theo quy định của Nhà nước đối với từng loại công việc và thực tế hoạt động của công ty.

Để thực hiện tốt các mục tiêu kinh doanh, công ty luôn quan tâm đến việc bổ sung và nâng cao nguồn nhân lực. Khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân viên đăng ký tham gia vào các khóa đào tạo dài hạn và ngắn hạn để nâng cao trình độ kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ.

Công ty xây dựng bảng lương theo quy định của Nhà nước đối với từng loại công việc và thực tế hoạt động của công ty. Cơ cấu lương của công ty gồm:

· Lương chính: không thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định cho từng chức danh công việc.

· Phụ cấp lương: phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp hỗ trợ các phòng ban khác, phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp thâm niên, phụ cấp độc hại, phụ cấp điện thoại, phụ cấp xăng đi công tác bằng xe cá nhân.

· Công ty áp dụng mức trả lương theo thâm niên công tác.

· Bảo hiểm xã hội: công ty đóng 15%, người lao động 5% của mức lương.

· Bảo hiểm y tế: công ty đóng 2%, người lao động 1% của mức lương.

· Đảm bảo các chế độ thưởng lễ, tết cho cán bộ công nhân viên, mức thưởng luôn thõa đáng để kịp thời động viên tinh thần của cán bộ công nhân viên

10.  Chính sách cổ tức.
Theo Quyết định cổ phần hóa số 2662/QĐ-BNN-ĐMDN của Bộ Nông Nghiệp & PTNT ngày 14/09/2006, thì đến ngày 28 tháng 12 năm 2006 Công ty đã nhận Giấy chứng nhận ĐKKD số 4403000069 do Phòng Đăng Ký Kinh Doanh – Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Bình Phước cấp. Công ty có kế hoạch dự kiến cổ tức trong năm 2007 là 15% và các năm sau là 20%.
Căn cứ theo Điều lệ của công ty và quy định của pháp luật, lợi nhuận ròng vào cuối năm tài chính trước khi chia cổ tức phải trích lập các quỹ đúng theo luật định do Hội đồng quản trị đề xuất và phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Công ty chỉ được trả cổ tức khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác. Ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, công ty vẫn phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

Tùy tình hình kinh doanh của công ty, Hội đồng quản trị có thể tạm ứng cổ tức cho các cổ đông theo thời hạn hàng quý hoặc 6 tháng.
11.  Tình hình hoạt động tài chính.
11.1 Các chỉ tiêu cơ bản.
a. Trích khấu hao TSCĐ: 
- TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

- TSCĐ thuê tài chính được ghi nhận theo nguyên giá hợp lý hoặc giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu ( không bao gồm thuế GTGT) và các chi phí trực tiếp phát sinh ban đầu liên quan đến TSCĐ thuê tài chính. Trong quá trình sử dụng, TSCĐ thuê tài chính được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

- Khấu hao TSCĐ của công ty được thực hiện theo phương pháp khấu hao đường thẳng: thời gian khấu hao được xác định phù hợp với Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ Tài Chính ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ. Thời gian khấu hao ước tính như sau:

Khấu hao TSCĐ đối với vườn cây cao su được thực hiện theo Công văn số 42TCDN/NV3 ngày 02/02/2005 của Cục Tài Chính Doanh Nghiệp-Bộ Tài Chính v/v Điều chỉnh khấu hao vườn cây và Công văn số 165/QĐ-TCKT ngày 21/02/2005 của Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam v/v Ban hành tỷ lệ trích khấu hao vườn cây cao su theo chu kỳ khai thác 20 năm; cụ thể như sau:

	Năm khai thác

· Năm thứ 1

· Năm thứ 2

· Năm thứ 3

· Năm thứ 4

· Năm thứ 5

· Năm thứ 6

· Năm thứ 7

· Năm thứ 8

· Năm thứ 9

· Năm thứ 10

· Năm thứ 11

· Năm thứ 12

· Năm thứ 13

· Năm thứ 14

· Năm thứ 15

· Năm thứ 16

· Năm thứ 17

· Năm thứ 18

· Năm thứ 19
	Tỷ lệ khấu hao %

2,00

2,75

3,50

4,00

4,50

4,25

4,75

5,00

5,25

5,25

7,00

6,75

6,25

5,50

5,25

5,25

5,00

5,75

5,75


Múc khấu hao cho năm cuối cùng (năm thứ 20) được xác định bằng giá trị còn lại của vườn cây của năm khai thác cuối cùng.
Thời gian khấu hao của các TSCĐ khác:
	· Nhà cửa, vật kiến trúc

· Máy móc thiết bị

· Phương tiện vận tải

· Thiết bị văn phòng

· Các tài sản khác
	6-20 năm

6-10 năm

6-10 năm

3-5 năm

5-10 năm


b. Mức thu nhập bình quân:
Chi phí tiền lương được thực hiện theo Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước; Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty nhà nước; Quyết định số 133/QĐ-LĐTL ngày 21/12/2006 v/v điều chỉnh đơn giá tiền lương năm 2006 và Quyết định số 77/QĐ-CSVN ngày 25/01/2007 v/v thưởng từ quỹ lương Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty thành viên năm 2006 cho Công ty Cao Su Đồng Phú. Quyết định số 324/CSVN-LĐTL ngày 05/02/2007 v/v Quyết toán quỹ lương năm 2006.
	Năm
	Đơn vị
	2005
	2006

	Thu nhập bình quân
	Đồng/người/tháng
	2.940.000
	3.555.000


c. Thanh toán các khoản nợ đến hạn:

Công ty luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ và các khoản vay của công ty.
Vay và nợ ngắn hạn đến ngày 28/12/2006

	· Vay ngắn hạn

· Nợ dài hạn đến hạn trả
	0

22.383.938.889


d. Các khoản phải nộp theo luật định:

Công ty luôn luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo các quy định của Nhà nước.
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước đến ngày 28/12/2006
	· Thuế giá trị gia tăng

· Thuế tiêu thụ đặc biệt

· Thuế xuất, nhập khẩu

· Thuế thu nhập doanh nghiệp

· Thuế thu nhập cá nhân

· Thuế tài nguyên

· Thuế nhà đất và tiền thuê đất

· Các loại thuế khác

· Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
	0
0

4.014.764.781

1.396.238.421


e. Trích lập các quỹ:

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp được phân phối theo quy định tại Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty Nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác, Thông tư số 11/2007/TT-BTC ngày 08/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính v/v Hướng dẫn trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2005 và năm 2006 của Công ty Nhà nước có điều kiện đặc thù.

Quỹ khen thưởng và phúc lợi đến ngày 28/12/2006 là 71.501.883.134 đồng.

Theo Điều lệ, hàng năm công ty sẽ phải trích lợi nhuận sau thuế một khoản vào Quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Khoản trích này không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế và được trích cho đến khi quỹ dự trữ bằng 10% vốn điều lệ của công ty.

f. Dư nợ vay ngân hàng:

Tại thời điểm 28/12/2006, tình hình nợ vay của công ty như sau:

· Vay dài hạn:    103.059.305.111 đồng

g. Tình hình công nợ hiện nay:

· Các khoản phải thu ngắn hạn
	Chỉ tiêu
	Năm 2006

	·  Phải thu từ khách hàng
	33.794.145.782

	·  Trả trước cho người bán
	11.603.626.653

	·  Phải thu nội bộ ngắn hạn
	18.250.931.782

	·  Phải thu khác
	636.205.515.761

	·  Dự phòng phải thu khó đòi
	0

	Tổng
	699.854.219.978


· Các khoản phải trả ngắn hạn
	Chỉ tiêu
	Năm 2006

	· Vay và nợ ngắn hạn
	22.383.938.889

	· Phải trả người bán
	265.295.851

	· Người mua trả tiền trước
	4.029.800.000

	· Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
	5.411.003.202

	· Phải trả người lao động
	72.105.600.942

	· Chi phí phải trả
	452.185.000

	· Phải trả nội bộ
	141.404.834.388

	· Các khoản phải trả, phải nộp khác
	795.498.660.409

	· Dự phòng phải trả ngắn hạn
	0

	Tổng
	1.041.551.318.681


11.2  Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.
	Các chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	Ghi chú

	1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

· Hệ số thanh toán ngắn hạn:

TSLĐ/Nợ ngắn hạn

· Hệ số thanh toán nhanh:
TSLĐ - Hàng tồn kho

Nợ ngắn hạn
	2,24
1,97

	0,98
0,94
	

	2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

· Hệ số Nợ/Tổng tài sản

· Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
	0,24
0,32
	0,72
2,59
	

	3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

· Vòng quay hàng tồn kho:

Giá vốn hàng bán    

Hàng tồn kho bình quân

· Doanh thu thuần/Tổng tài sản 
	9,74
0,81

	9,85
0,36
	

	4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

· Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  thuần

· Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 

· Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

· Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh /Doanh thu thuần
	0,26
0,28
0,21
0,34
	0,25
0,32
0,09
0,33

	


12.  Hội đồng quản trị, Ban giám đốc,  Ban kiểm soát, Kế toán trưởng.
· HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
	- Ông Nguyễn Thanh Hải

- Ông Nguyễn Tấn Đức

- Ông Phạm Văn Luyện

- Ông Hoàng Đình Huy

- Bà Trần Thị Kim Thanh
	- Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm

                  Tổng Giám Đốc

- Thành viên Hội Đồng Quản Trị

- Thành viên Hội Đồng Quản Trị

- Thành viên Hội Đồng Quản Trị

- Thành viên Hội Đồng Quản Trị


· BAN GIÁM ĐỐC

	- Ông Nguyễn Thanh Hải

- Ông Phạm Văn Luyện

- Ông Hoàng Đình Huy

- Ông Ngô Trường Kỳ
	- Tổng Giám Đốc

- Phó Tổng Giám Đốc

- Phó Tổng Giám Đốc

- Phó Tổng Giám Đốc




· BAN KIỂM SOÁT
	- Ông Huỳnh Minh Tâm

- Ông Phạm Ngọc Huy
- Bà Nguyễn Thị Hương Giang
	- Trưởng Ban Kiểm Soát

- Thành Viên Ban Kiểm Soát

- Thành Viên Ban Kiểm Soát


· KẾ TOÁN TRƯỞNG

	- Ông Nguyễn Thanh Bình
	- Kế toán trưởng


SƠ YẾU LÝ LỊCH TÓM TẮT

1- Họ và tên: NGUYỄN THANH HẢI
· Giới tính: Nam.
· Ngày tháng năm sinh: 25/09/1956 
· Nơi sinh: Phú Giáo – Bình Dương
· Quốc tịch: Việt Nam
· Dân tộc: Kinh
· Quê quán: Phú Giáo – Bình Dương
· Địa chỉ thường trú: Phú Giáo – Bình Dương
· Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0651.819900
· Trình độ văn hóa: 12/12
· Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông học và Cử nhân quản trị kinh doanh
· Quá trình công tác: 01/1981 đến nay công tác tại Công ty Cao Su Đồng Phú
· Chức vụ công tác hiện nay: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc
· Hành vi vi phạm pháp luật: không
· Quyền lợi mâu thuẩn với lợi ích công ty: không
· Số cổ phần nắm giữ: 20.002.500 cổ phần
Trong đó: - 20.000.000 cổ phần đại diện sở hữu nhà nước


      - 2.500 cổ phần sở hữu cá nhân

2- Họ và tên: NGUYỄN TẤN ĐỨC
· Giới tính: Nam
· Ngày tháng năm sinh: 16/10/1952
· Nơi sinh: phường Phú Cường – TX Thủ Dầu Một – tỉnh Bình Dương
· Quốc tịch: Việt Nam
· Dân tộc: Kinh
· Quê quán: Tân Uyên – Bình Dương
· Địa chỉ thường trú: 39 Ngô Đức Kế - P. Bến Nghé – Q.1 – TP.HCM
· Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 08.9325234
· Trình độ văn hóa: 12/12
· Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ nông hóa
· Quá trình công tác: 06/1976 đến nay công tác tại Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam
· Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng ban QLKT – Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam
· Hành vi vi phạm pháp luật: không
· Quyền lợi mâu thuẩn với lợi ích công ty: không
· Số cổ phần nắm giữ: 4.000.000 cổ phần đại diện sở hữu nhà nước
3- Họ và tên: PHẠM VĂN LUYỆN
· Giới tính: Nam
· Ngày tháng năm sinh: 20/08/1957
· Nơi sinh: Nga Thủy – Nga Sơn – Thanh Hóa
· Quốc tịch: Việt Nam
· Dân tộc: Kinh
· Quê quán: Nga Thủy – Nga Sơn – Thanh Hóa
· Địa chỉ thường trú: Đồng Xoài – Bình Phước
· Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0651.819900
· Trình độ văn hóa: 10/10
· Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp
· Quá trình công tác: năm 1981 đến nay công tác tại Công ty Cao Su Đồng Phú
· Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Hội Đồng Quản Trị - Phó Tổng Giám Đốc
· Hành vi vi phạm pháp luật: không
· Quyền lợi mâu thuẩn với lợi ích công ty: không
· Số cổ phần nắm giữ: 2.500 cổ phần sở hữu cá nhân
4- Họ và tên: HOÀNG ĐÌNH HUY
· Giới tính: Nam
· Ngày tháng năm sinh: 22/02/1963
· Nơi sinh: Phú Văn – Thừa Thiên Huế
· Quốc tịch: Việt Nam
· Dân tộc: Kinh
· Quê quán: Phú Văn – Thừa Thiên Huế
· Địa chỉ thường trú: Tiến Thành – Đồng Xoài – Bình Phước
· Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0651.819900
· Trình độ văn hóa: 12/12
· Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh
· Quá trình công tác: 10/1981 đến nay công tác tại Công ty Cao Su Đồng Phú
· Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Hội Đồng Quản Trị - Phó Tổng Giám Đốc
· Hành vi vi phạm pháp luật: không
· Quyền lợi mâu thuẩn với lợi ích công ty: không
· Số cổ phần nắm giữ: 2.500 cổ phần sở hữu cá nhân
5- Họ và tên: TRẦN THỊ KIM THANH

· Giới tính: Nữ

· Ngày tháng năm sinh: 10/11/1964

· Nơi sinh: Nam Định

· Quốc tịch: Việt Nam

· Dân tộc: Kinh

· Quê quán: Nam Định

· Địa chỉ thường trú: 65/5/4 Nguyễn Quang Bích, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM

· Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 08.8211145

· Trình độ văn hóa: 10/10

· Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế

· Quá trình công tác: cán bộ nhân viên Ngân Hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Sài Gòn

· Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng Phòng Kế Toán – Ngân Quỹ Chi Nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Sài Gòn

· Hành vi vi phạm pháp luật: không

· Quyền lợi mâu thuẩn với lợi ích công ty: không

· Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
6- Họ và tên: NGÔ TRƯỜNG KỲ
· Giới tính: Nam
· Ngày tháng năm sinh: 26/07/1953
· Nơi sinh: TP. Hồ Chí Minh
· Quốc tịch: Việt Nam
· Dân tộc: Kinh
· Quê quán: Bình Thạnh – TP.HCM
· Địa chỉ thường trú: Đồng Xoài – Bình Phước
· Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0651.819900
· Trình độ văn hóa: 12/12
· Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế Tài Ngân
· Quá trình công tác: 30/10/1977 – 05/1988 công tác tại ngân hàng Đồng Phú.
         06/1988 đến nay công tác tại Công ty Cao Su Đồng Phú.
· Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám Đốc
· Hành vi vi phạm pháp luật: không
· Quyền lợi mâu thuẩn với lợi ích công ty: không
· Số cổ phần nắm giữ: 2.900 cổ phần sở hữu cá nhân
7- Họ và tên: HUỲNH MINH TÂM
· Giới tính: Nam
· Ngày tháng năm sinh: 24/03/1963
· Nơi sinh: Thừa Thiên – Huế
· Quốc tịch: Việt Nam
· Dân tộc: Kinh
· Quê quán: Hương Trà – Hương Điền – Thừa Thiên Huế
· Địa chỉ thường trú: Tân Phú – Đồng Xoài – Bình Phước
· Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0651.819900
· Trình độ văn hóa: 12/12
· Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
· Quá trình công tác: 11/1981 đến nay công tác tại Công ty Cao Su Đồng Phú
· Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng Ban Kiểm Soát
· Hành vi vi phạm pháp luật: không
· Quyền lợi mâu thuẩn với lợi ích công ty: không
· Số cổ phần nắm giữ: 3.200 cổ phần sở hữu cá nhân
8- Họ và tên: PHẠM NGỌC HUY
· Giới tính: Nam
· Ngày tháng năm sinh: 03/08/1971
· Nơi sinh: Sài Gòn
· Quốc tịch: Việt Nam
· Dân tộc: Kinh
· Quê quán: Hà Nam Ninh
· Địa chỉ thường trú: Thuận Phú – Đồng Phú – Bình Phước
· Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0913.704949
· Trình độ văn hóa: 12/12
· Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Cao Đẳng Tài Chính-Kế Toán
· Quá trình công tác: Từ 1995 đến 06/04/2007: nhân viên Phòng Kế Toán – Tài Vụ Công ty CP Cao Su Đồng Phú. Từ 07/04/2007 đến nay là nhân viên Phòng Kinh Doanh – Thị Trường Công ty CP Cao Su Đồng Phú
· Chức vụ công tác hiện nay: Thành Viên Ban Kiểm Soát – Nhân viên Phòng Kinh Doanh – Thị Trường Công ty CP Cao Su Đồng Phú
· Hành vi vi phạm pháp luật: không
· Quyền lợi mâu thuẩn với lợi ích công ty: không
· Số cổ phần nắm giữ: 1.000 cổ phần sở hữu cá nhân
9- Họ và tên: NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG
· Giới tính: Nữ
· Ngày tháng năm sinh: 28/07/1983
· Nơi sinh: Hải Phòng
· Quốc tịch: Việt Nam
· Dân tộc: Kinh
· Quê quán: Hải Phòng
· Địa chỉ thường trú: 101/12 Nguyễn Chí Thanh, P.9, Q.5, TP.HCM
· Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 08.8219930
· Trình độ văn hóa: 12/12
· Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
· Quá trình công tác: 2004-2005 chuyên viên tài chính tại Công ty LRA Property Management ở Los Angeles, Mỹ.
· Chức vụ công tác hiện nay: Thành Viên Ban Kiểm Soát - Chuyên viên đầu tư Văn phòng đại diện Công ty VinaCapital Investment Management Ltd.
· Hành vi vi phạm pháp luật: không
· Quyền lợi mâu thuẩn với lợi ích công ty: không
· Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
10- Họ và tên: NGUYỄN THANH BÌNH
· Giới tính: Nam
· Ngày tháng năm sinh: 26/01/1959
· Nơi sinh: Tây Sơn – Tiền Hải – Thái Bình
· Quốc tịch: Việt Nam
· Dân tộc: Kinh
· Quê quán: Bình Giang – Thăng Bình –Quảng Nam
· Địa chỉ thường trú: Thuận Phú – Đồng Phú – Bình Phước
· Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0651.819208
· Trình độ văn hóa: 10/10
· Trình độ chuyên môn: Đại học Tài Chính
· Quá trình công tác: 10/1980 – 10/1988 công tác tại Công ty Thủy Sản
          11/1988 đến nay công tác tại Công ty Cao Su Đồng Phú
· Chức vụ công tác hiện nay: Kế Toán Trưởng
· Hành vi vi phạm pháp luật: không
· Quyền lợi mâu thuẩn với lợi ích công ty: không
· Số cổ phần nắm giữ: 2.600 cổ phần sở hữu cá nhân
13.  Tài sản.
· Tình hình tài sản cố định năm 2006:
	STT
	NHÓM TSCĐ
	NGUYÊN GIÁ
	KHẤU HAO
	GIÁ TRỊ CÒN LẠI

	1
	Nhà cửa, vật kiến trúc
	40.899.268.900
	16.354.513.097
	24.544.755.803

	2
	Máy móc thiết bị
	51.866.570.370
	25.249.874.758
	26.616.695.612

	3
	Phương tiện vận tải, truyền dẫn
	19.075.308.984
	3.392.557.038
	15.682.751.946

	4
	TSCĐ khác
	259.078.566.460
	92.978.817.147
	166.099.749.313

	
	CỘNG
	370.919.714.714
	137.975.762.040
	232.943.952.674


· Diện tích khai thác của các Nông trường Công ty Cao su Đồng Phú:

	STT
	Nông Trường
	ĐVT
	Diện tích vườn cây năm 2005
	Cộng

	
	
	
	Tái canh/trồng mới
	XD cơ bản
	Kinh doanh
	

	1
	An Bình
	ha
	
	44,96
	1.526,90
	1.571,86

	2
	Tân Lập
	ha
	45,89
	88,76
	1.757,51
	1.892,16

	3
	Tân Lợi
	ha
	
	
	1.554,76
	1.554,76

	4
	Tân Thành
	ha
	22,5
	82,35
	1.544,09
	1.648,94

	5
	Thuận Phú
	ha
	
	67,94
	1.920,42
	1.988,36

	6
	Tân Hưng
	ha
	481,44
	
	
	481,44

	Tổng cộng
	
	68,39
	284,01
	8.303,68
	9.137,52


· Hiện trạng tình hình quản lý và sử dụng đất của Công ty tại thời điểm 31/12/2005:

Tổng diện tích đất đang quản lý và sử dụng

9.453,68 ha

A. Đất trồng cây nông nghiệp (Cây cao su):

           9.137,52 ha

Bao gồm: 


- Vườn cây khai thác




8.303,68 ha

Trong đó: Diện tích sẽ bàn giao cho địa phương để làm Khu công nghiệp và cụm công nghiệp là 651,65 ha.

- Vườn cây kiến thiết cơ bản: 



833,84 ha

Trước thời điểm chuyển sang công ty cổ phần, đất trồng cây cao su của Công ty được Nhà nước giao, không thu tiền sử dụng đất, chỉ đóng thuế sử dụng đất nông nghiệp hàng năm. Sau khi chuyển sang Công ty cổ phần, Công ty sẽ thực hiện theo hình thức thuê đất.

B. Đất chuyên dùng và đất khác:

1. Đất XDCB





254,66 ha

- Đất giao thông




196,10 ha

- Đất xây dựng nhà xưởng, văn phòng

41,5 ha

- Đất vườn ươm




17,06 ha

2. Đất mặt nước





35,54 ha

Công ty đang thực hiện thuê  đất, trả tiền thuê hàng năm và sẽ tiếp tục thuê sau khi chuyển sang công ty cổ phần.  

C. Đất các công trình phúc lợi


25,96 ha

1. Đất dùng cho VH-TDTT



15,13 ha

2. Đất dùng cho Y tế




2,00 ha

3. Đất nghĩa trang - Tượng đài



8,83 ha

Đối với đất các công trình phúc lợi, Công ty được tiếp tục sử dụng sau cổ phần hóa nhưng không phải nộp tiền thuê đất.

Ngoài diện tích đất đã quản lý, khai thác từ trước đến nay, từ năm 2005 Công ty bắt đầu thực hiện dự án phát triển cao su, với nội dung là nhận lại 2.598 ha do UBND Tỉnh Bình Phước giao lại từ Ban quản lý rừng kinh tế Suối Nhung để trồng cao su và trồng cỏ chăn nuôi gia súc. Công ty dự kiến sẽ trồng được khoảng 1.500 ha cao su từ quỹ đất của dự án. Đến 31/12/2005, Công ty đã nhận được trên 1.000 ha đất (diện tích cụ thể sẽ đang được đo đạc lại) và đã trồng được 481,44 ha cao su tại Nông trường Tân Hưng. 

· Giá trị thực tế của doanh nghiệp và giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Theo quyết định số 2801/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Cao su Đồng Phú thuộc Tổng công ty Cao su Việt Nam:
· Giá trị thực tế của doanh nghiệp 
800.472.940.663 Đồng

· Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại DN
645.315.050.109 Đồng
Sau đó theo quyết định số: 1787/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 21 tháng 06 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc điều chỉnh giá trị doanh nghiệp Công ty Cao su Đồng Phú chuyển sang công ty cổ phần:
   - Giá trị thực tế của doanh nghiệp:                                    1.712.700.331.564 Đồng

    - Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại DN:                         637.732.075.525 Đồng

Tài sản không tính vào giá trị doanh nghiệp
7.069.062.535 Đồng

a)Tài sản không cần dùng (Tài sản cố định)
3.175.990.336 Đồng

      b) Tài sản chờ thanh lý (Tài sản cố định)                                 3.308.628.935 Đồng                                                         
c) Tài sản hình thành từ Quỹ khen thưởng phúc lợi sẽ bàn giao cho Công đoàn Công ty quản lý, sử dụng là:                                                                  584.443.264 Đồng
14.  Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức trong năm tiếp theo.
Với những thuận lợi và khó khăn như trên, để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, giữ vững và mở rộng thị trường xuất khẩu thì phương cách tốt nhất và bền vững nhất đó là không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm, nâng cao thương hiệu trên trường quốc tế. Để đạt được mục tiêu đề ra, Công ty đã đưa ra những định hướng kinh doanh như sau: 

· Tiếp tục giữ vững và gia tăng năng suất, sản lượng mủ cao su;

· Đầu tư cơ sở vật chất cho các nông trường, đầu tư cho hệ thống xử lý nước thải để tạo môi trường quản lý và lao động chuyên nghiệp, hiệu quả;

· Cải tiến mô hình quản lý cho phù hợp với hình thức hoạt động của Công ty cổ phần;

· Nghiên cứu chính sách tiền lương, quản lý lao động sao cho hiệu quả;

· Quản lý nguồn vốn nhàn rỗi một cách hiệu quả và an toàn nhất bằng cách tăng cường đầu tư tài chính ngắn hạn kết hợp với dài hạn.
· Kế hoạch tổng hợp năm 2007

      ĐVT: 1.000 đồng

	STT
	CHỈ TIÊU
	ĐVT
	KẾ HOACH NĂM 2007

	I
	DIỆN TÍCH-NĂNG SUẤT-SẢN LƯỢNG
	
	

	1
	Diện tích cao su khai thác
	Ha
	7.962,85

	2
	Năng suất
	Tấn/ha
	2,01

	3
	Sản lượng cao su khai thác
	Tấn
	16.000

	4
	Sản lượng cao su tồn kho đầu năm
	-
	1.000

	5
	Sản lượng cao su chế biến trong năm (5.1 + 5.2)
	-
	19.500

	5.1
	Chế biến cao su khai thác
	-
	16.000

	5.2
	Chế biến cao su thu mua
	-
	3.500

	6
	Sản lượng cao su gia công chế biến
	-
	

	7
	Tiêu thụ trong năm (7.1 + 7.2)
	-
	19.500

	7.1
	Cao su thành phẩm
	-
	19.500

	7.1.1
	Xuất khẩu
	-
	11.700

	7.1.2
	Nội tiêu
	-
	7.800

	7.2
	Cao su nguyên liệu (quy khô)
	-
	

	8
	Tồn kho cuối kỳ (4 + 5 – 7)
	-
	1.000

	9
	Kim ngạch xuất khẩu trực tiếp và ủy thác XK

Trong đó: kim ngạch XK trực tiếp
	USD
USD
	18.167.702

14.543.161

	II
	GIÁ THÀNH-GIÁ BÁN
	
	

	1
	Giá thành
	
	

	1.1
	Giá thành sản phẩm tồn kho đầu năm
	đ/tấn
	18.670.000

	1.2
	Giá thành sản phẩm sản xuất bình quân trong năm
	
	

	
	a. Giá thành khai thác mủ nước bình quân
	đ/tấn
	12.669.483

	
	b. Giá thành thu mua mủ tươi bình quân
	-
	24.000.000

	
	c. Chi phí chế biến cao su bình quân
	-
	1.288.491

	
	d. Giá thành sản xuất của mủ khai thác
	-
	13.957.974

	
	e. Giá thành sản xuất của mủ thu mua
	-
	25.288.491

	1.3
	Giá thành bình quân của SP tồn kho đầu kỳ và SX + thu mua trong năm
Trong đó: +Giá thành BQ 1 tấn mủ cao su tự khai thác

                 +Giá thành BQ 1 tấn mủ thu mua
	đ/tấn      
-

-
	16.122.308
14.235.152

25.288.491

	1.4
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	đ/tấn
	989.347

	1.5
	Chi phí bán hàng bình quân
	-
	325.000

	1.6
	Giá thành tiêu thụ BQ (1.3 + 1.4 + 1.5)
               +Giá thành cao su tự khai thác bình quân

              +Giá thành cao su thu mua bình quân
	đ/tấn
-

-
	17.436.655
15.549.499

26.602.838

	1.7
	Tổng giá thành tiêu thụ (IV.1.6 x III.7)
	1.000đ
	340.014.767

	2
	Giá bán
	
	

	2.1
	Giá bán tại kho
	đ/tấn
	25.200.000

	2.2
	Giá bán xuất khẩu & ủy thác xuất khẩu
	-
	25.700.000

	2.3
	Giá bán bình quân
	-
	25.500.000

	3
	Tổng doanh thu
	1.000đ
	513.250.000

	3.1
	Sản xuất kinh doanh
	-
	497.250.000

	3.2
	Hoạt động tài chính
             +Lãi vốn góp cổ phần

             + Lãi tiền gửi ngân hàng
	-
	1.000.000
1.000.000

	3.3
	Hoạt động khác
Trong đó: thanh lý vườn cây cao su
	-
	15.000.000
15.000.000

	4
	Tổng chi phí
	-
	376.804.767

	4.1
	Sản xuất kinh doanh

   +Mủ cao su (1.7)

   +Sản phẩm khác
	-

-

-
	340.014.767

340.014.767

	4.2
	Hoạt động tài chính
   +Trả lãi vay vốn cố định

   +Trả lãi vay vốn lưu động
	-
-

-
	25.290.000
3.240.000

22.050.000

	4.3
	Hoạt động khác
Trong đó thanh lý vườn cây cao su
	-
-
	11.500.000
11.500.000

	5
	Kết quả tài chính
	-
	136.445.233

	5.1
	Sản xuất kinh doanh (lợi nhuận từ mủ cao su)
	-
	157.235.233

	5.2
	Hoạt động tài chính
	-
	(24.290.000)

	5.3
	Hoạt động khác
	-
	3.500.000

	6
	Phân phối lợi nhuận (5.1 + 5.2 + 5.3)
	1.000đ
	

	6.1
	Chuyển lỗ năm trước
	-
	

	6.2
	Thuế TNDN phải nộp
	-
	

	6.3
	Lợi nhuận còn lại
	-
	136.445.233

	6.4
	Trích quỹ dự phòng tài chính 5%
	-
	6.822.262

	6.5
	Quỹ khen thưởng & phúc lợi 10%
	-
	13.644.523

	6.6
	Chia cổ tức
	-
	60.000.000

	6.7
	Quỹ đầu tư phát triển
	-
	55.978.448

	III
	TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ
Trong đó: khấu hao TSCĐ vườn cây
	1.000đ
-
	27.786.837
16.512.364

	IV
	THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
	
	

	1
	Thanh lý vườn cây cao su

   +Số lượng

   +Doanh thu

   +Giá trị còn lại vườn cây thanh lý
	Ha

1.000đ

-
	200

15.000.000

11.500.000

	2
	Thanh lý TSCĐ khác
	
	

	V
	LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG
	
	

	1
	Lao động bình quân trong danh sách
	Người
	3.851

	2
	Tổng quỹ lương
	1.000đ
	159.000.000

	3
	Tiền lương bình quân tháng của CBCNV
	Đồng
	3.440.665

	VI
	ĐẦU TƯ XDCB TRONG NGÀNH & NGOÀI NGÀNH
	1.000Đ
	145.062.053

	1
	Vốn đầu tư XDCB trong năm
	-
	57.240.962

	1.1
	Xây lắp
   Trong đó xây lắp nông nghiệp
	-
-
	35.605.562
12.581.509

	1.2
	Thiết bị
	-
	13.565.400

	1.3
	KTCB khác
	-
	8.070.000

	2
	Chuyển tiếp năm 2006
	-
	16.278.271

	3
	Trả nợ gốc vay tín dụng dài hạn
	-
	4.000.000

	4
	Trả lãi vay ngân hàng
	-
	3.240.000

	5
	Các dự án khác

   +Cty DLTMXNK ( Móng Cái)

   +Cải tạo trung tâm y tế công ty

   +Dự án TT Văn Hóa TT công ty

   +Dự án trồng cao su tại Cư Jut-Daknong

   +Dự án trồng cao su tại Campuchia

   +Dự án khu Công nghiệp 200 ha

   +Dự án khu dân cư 40 ha Thuận Phú (giai đoạn 1)

   +Di dời dây chuyền mủ kem xuống Tân Lập
   +Công ty CP Cao Su Sa Thầy (Kom Tum)
	-
-

-

-

-

-

-

-

-

-
	64.302.820
5.000.000

9.233.088

11.086.322

12.400.250

17.083.160

1.000.000

5.000.000

1.500.000

2.000.000

	VII
	NGUỒN VỐN
	1.000đ
	145.062.053

	1
	Nguồn vốn thừa năm trước chuyển sang
   +Khấu hao TSCĐ

   +Vốn phúc lợi

   +Quỹ đầu tư phát triển
	-
-

-

-
	10.000.000
10.000.000

	2
	Nguồn vốn thực hiện trong năm
   +Lợi nhuận để lại tái đầu tư (Quỹ đầu tư phát triển)

   +Vốn KHTSCĐ
   +Giá trị còn lại vườn cây thanh lý

   +Vay ngân hàng

   +Vay tín dụng

   +Vốn ngân sách nhà nước cấp

   +Vốn phúc lợi
	-
-

-

-

-

-

-

-
	135.062.053
55.978.448

27.786.837

11.500.000

12.000.000

17.477.357

6.463.162

3.856.249


· Kế hoạch xây dựng cơ bản & các dự án đầu tư năm 2007

    ĐVT: 1.000 đồng

	STT
	CHỈ TIÊU
	THÀNH TIỀN

	
	
	

	A
	TỔNG NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ (1 + 2 + 3):
	145.062.054

	1
	Vốn đầu tư XDCB
	137.822.054

	a
	Vốn đầu tư XDCB năm 2007
	121.543.783

	 
	   -Xây lắp
	76.294.787

	 
	   -Thiết bị
	15.847.560

	 
	   -KTCB khác
	29.401.436

	b
	Chuyển tiếp năm 2006
	16.278.271

	 
	   -Xây lắp
	14.943.128

	 
	   -Thiết bị
	0

	 
	   -KTCB khác
	1.335.143

	2
	Trả nợ vay dài hạn ngân hàng
	4.000.000

	3
	Trả lãi vay ngân hàng
	3.240.000

	B
	CHI TIẾT CÔNG TRÌNH
	137.822.054

	I
	DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỔNG THỂ CÔNG TY
	28.660.297

	1
	BCĐT NÔNG NGHIỆP
	1.097.529

	1.1
	Tái canh
	0

	1.2
	Mương chống xói mòn
	50.000

	1.3
	Chăm sóc VC KTCB 2001-2002
	163.303

	1.4
	Chăm sóc VC KTCB 2004
	642.878

	1.5
	Chăm sóc VC KTCB 2005
	241.348

	2
	BÁO CÁO KTKT CÁC CÔNG TRÌNH XÂY LẮP
	13.997.368

	2.1
	Báo cáo KTKT công trình giao thông các nông trường năm 2007
	7.080.204

	2.2
	Báo cáo KTKT các hạng mục kiến trúc phục vụ sản xuất 2007
	2.420.180

	2.3
	Báo cáo KTKT đường 322 đến khu quy hoạch NT Tâ Hưng
	2.237.894

	2.4
	Báo cáo KTKT nhà KCS-XNCB Thuận Phú
	502.020

	2.5
	Báo cáo KTKT nhà làm việc XNCB Thuận Phú
	878.535

	2.6
	Báo cáo KTKT nhà làm việc Tân Lợi
	878.535

	3
	BÁO CÁO ĐẦU TƯ THIẾT BỊ
	13.565.400

	3.1
	Thiết bị phòng phân tích mẫu nước thải
	336.400

	3.2
	Thiết bị chế biến
	119.000

	3.3
	Thiết bị KCS
	97.000

	3.4
	Thiết bị văn phòng
	200.000

	3.5
	Phương tiện vận tải
	9.500.000

	3.6
	Thiết bị sản xuất
	2.240.000

	3.7
	Thiết bị khác
	1.073.000

	II
	DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CAO SU NT TÂN HƯNG
	28.580.666

	1
	XÂY LẮP NÔNG NGHIỆP
	11.483.979

	2
	CHI PHÍ KHÁC
	8.070.000

	3
	CÁC CÔNG TRÌNH XÂY LẮP
	9.026.687

	a
	Công trình kiến trúc phục vụ sản xuất
	1.499.031

	b
	Công trình kiến trúc phục vụ phúc lợi công cộng
	4.906.606

	c
	Công trình giao thông
	2.621.050

	III
	DỰ ÁN TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO
	11.086.322

	1
	CHI PHÍ XÂY LẮP
	9.612.750

	2
	CHI PHÍ KHÁC
	1.473.572

	a
	Chi phí lập dự án đầu tư
	199.510

	b
	Chi phí thiết kế
	1.264.350

	c
	Lệ phí thẩm định dự án đầu tư
	9.712

	IV
	DỰ ÁN TRUNG TÂM Y TẾ CÔNG TY
	9.233.088

	1
	Chi phí xây lắp
	6.657.978

	2
	Chi phí thiết bị
	2.282.160

	3
	Chi phí KTCB khác
	292.950

	V
	DỰ ÁN TRỒNG CAO SU TẠI ĐĂCNONG
	12.400.250

	1
	Xây lắp nông nghiệp
	4.328.700

	 
	-Khai hoang, xây dựng vườn cây
	750.000

	 
	-Trồng mới
	3.578.700

	2
	Chi phí khác
	5.500.000

	 
	-Chi phí đền bù
	5.000.000

	 
	-Chi phí công tác, tiếp khách
	250.000

	 
	-Trang bị vật dụng, vật tư
	250.000

	3
	Các công trình xây lắp
	2.571.550

	VI
	DỰ ÁN TRỒNG CAO SU TẠI CAMPUCHIA
	17.083.160

	1
	Xây lắp nông nghiệp
	2.885.800

	 
	-Khai hoang, xây dựng vườn cây
	500.000

	 
	-Trồng mới
	2.385.800

	2
	Chi phí khác
	11.500.000

	 
	-Chi phí công tác, tiếp khách
	1.000.000

	 
	-Trang bị vật dụng, vật tư
	500.000

	 
	-Chi phí KTCB khác
	10.000.000

	3
	Các công trình xây lắp
	2.697.360

	VII
	GÓP VỐN VÀO CÔNG TY CPTMDVDL CAO SU
	5.000.000

	VIII
	GÓP VỐN CÔNG TY CP CAO SU SA THẦY
	2.000.000

	IX
	DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP 200 HA
	1.000.000

	X
	KHU DÂN CƯ 40 HA THUẬN PHÚ
	5.000.000

	XI
	DI DỜI NMCB MỦ KEM
	1.500.000

	XII
	CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP NĂM 2006
	16.278.271


· Một số chỉ tiêu tài chính năm 2007

	Chỉ tiêu
	Năm 2007

	
	đồng
	% tăng giảm so với năm 2006

	Doanh thu thuần
	513.250.000.000
	(14%)

	Lợi nhuận sau thuế
	136.445.233.000
	(8%)

	Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
	27%
	8%

	Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu
	22%
	(19)%

	Cổ tức
	15%
	


· Thông tin bổ sung: Theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2007 của Công ty Cổ Phần Cao Su Đồng Phú ngày 20/07/2007 dự kiến phát hành thêm cổ phiếu với nội dung sau: - Số lượng cổ phần: 7.000.000 cổ phần.

                                                     - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.


                                                     - Tổng giá trị: 70.000.000.000 đồng.
15.  Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức.
Là một tổ chức tư vấn chuyên nghiệp, Công ty Chứng Khoán Cao su đã tiến hành thu thập thông tin, nghiên cứu, phân tích một cách cẩn trọng và hợp lý cần thiết để đưa ra những đánh giá và dự báo về hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ Phần Cao Su Đồng Phú. Kế hoạch lợi nhuận của công ty đưa ra cho những năm tới là phù hợp với kết quả đã đạt được trong quá khứ và cũng phù hợp với tình hình phát triển của ngành cao su nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung.

Những năm gần đây, Việt Nam được đánh giá là một nền kinh tế năng động và phát triển vào bậc nhất của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Dựa vào tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm của Việt Nam trong những năm qua từ 7% đến 8% và căn cứ vào dự báo khá lạc quan của Ủy Ban Kinh Tế và Xã Hội khu vực Châu Á – Thái Bình Dương thì nền kinh tế Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng là 8% trong năm 2007. Đối với một nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ như Việt Nam thì tiềm năng phát triển của ngành cao su là rất lớn.

Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Cao Su cho rằng nếu không có những biến động bất thường ảnh hưởng đến công ty thì kế hoạch lợi nhuận mà công ty đề ra là khả thi. Kế hoạch chi trả cổ tức hàng năm của công ty đảm bảo được mức cổ tức cho các cổ đông cũng như mục tiêu mở rộng sản xuất kinh doanh của công ty.

Mọi ý kiến trên đây được Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Cao Su đưa ra dưới góc độ là nhà tư vấn, trên cơ sở nghiên cứu về chứng khoán và thị trường chứng khoán, triển vọng của nền kinh tế, của ngành và của công ty. Những đánh giá trên đây của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của công ty chỉ có ý nghĩa tham khảo cho các nhà đầu tư.
16.  Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức đăng ký niêm yết.
- Tài liệu kèm theo phụ lục III.

17.  Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán niêm yết.
- Không có

V. CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT 
1. Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông.
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
3. Tổng số chứng khoán niêm yết: 40.000.000 cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu, trái phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc của tổ chức phát hành: 25.797.200 cổ phần. 
5. Phương pháp tính giá:
	a. Định giá cổ phiếu theo phương pháp chiết khấu luồng thu nhập (DCF):
	

	Với số liệu tài chính của công ty từ năm 2003-2006 như sau:
	
	

	
	
	
	
	
	

	Năm
	2003
	2004
	2005
	2006

	Lợi nhuận sau thuế
	49.564.535.303
	83.669.925.089
	114.371.860.972
	149.421.188.223

	Vốn nhà nước
	208.283.368.930
	249.003.378.284
	383.056.878.479
	484.318.081.469

	
	
	
	
	
	

	a.1. Dự toán lợi nhuận sau thuế của 4 năm tương lai:
	
	

	● Tính tỷ lệ tăng trưởng bình quân ổn định lợi nhuận sau thuế trong quá khứ:

	
	149.421.188.223 = 49.564.535.303 x (1 + T)3  
	=> T = 44,46%
	

	
	
	
	
	
	

	● Lợi nhuận dự kiến:
	
	
	

	+ P sau thuế năm 2007 = P sau thuế năm 2006 x 144,46% =
	215.853.848.507
	

	+ P sau thuế năm 2008 = P sau thuế năm 2007 x 144,46% =
	311.822.469.553
	

	+ P sau thuế năm 2009 = P sau thuế năm 2008 x 144,46% =
	450.458.739.516
	

	+ P sau thuế năm 2010 = P sau thuế năm 2009 x 144,46% =
	650.732.695.105
	

	
	
	
	
	
	

	● Dự kiến phân phối lợi nhuận:
	
	
	

	+ 20% chia 3 quỹ (quỹ dự phòng tài chính, quỹ khen thưởng & quỹ phúc lợi).
	

	+ 50% chia cổ tức.
	
	
	
	

	+ 30% bổ sung vốn.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	a.2. Ước tính khoản lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức:
	
	

	+ D1 = 50% x P sau thuế năm 2007 =
	107.926.924.253
	
	

	+ D2 = 50% x P sau thuế năm 2008 =
	155.911.234.777
	
	

	+ D3 = 50% x P sau thuế năm 2009 =
	225.229.369.758
	
	

	+ D4 = 50% x P sau thuế năm 2010 =
	325.366.347.553
	
	

	
	
	
	
	
	

	a.3. Dự kiến vốn công ty trong 4 năm tương lai (2007-2010):
	
	

	+ Năm 2007 = 484.318.081.469 + 30%215.853.848.507 =
	549.074.236.021
	

	+ Năm 2008 = 549.074.236.021 + 30%311.822.469.553 =
	642.620.976.887
	

	+ Năm 2009 = 642.620.976.887 + 30%450.458.739.516 =
	777.758.598.742
	

	+ Năm 2010 = 777.758.598.742 + 30%650.732.695.105 =
	972.978.407.274
	

	
	
	
	
	
	

	a.4. Xác định tỷ suất lợi nhuận bình quân trên vốn công ty (2007-2010):
	

	+ R1: Tỷ suất P trên vốn công ty năm 2007 = 215.853.848.507/549.074.236.021 =
	39,31%

	+ R2: Tỷ suất P trên vốn công ty năm 2008 = 311.822.469.553/642.620.976.887 =
	48,52%

	+ R3: Tỷ suất P trên vốn công ty năm 2009 = 450.458.739.516/777.758.598.742 =
	57,92%

	+ R4: Tỷ suất P trên vốn công ty năm 2010 = 650.732.695.105/972.978.407.274 =
	66,88%

	
	R = (R1+R2+R3+R4)/4 =
	53,16%
	
	

	
	
	
	
	
	

	a.5. Xác định chỉ số g (tỷ lệ tăng trưởng hàng năm của cổ tức):
	

	+ g = b x R
	
	
	
	

	+ b: tỷ lệ lợi nhuận sau thuế dùng bổ sung vốn.
	
	

	Trường hợp này b được xác định = 30% lợi nhuận sau thuế.
	
	

	g = 30% x 53,16% =
	15,95%
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	a.6. Xác định tỷ lệ chiết khấu (hay tỷ lệ hoàn vốn cần thiết):
	
	

	K = Rf + Rp = 9,40% + 9,61% =
	19,01%
	
	

	+ Rf: Lãi suất trái phiếu chính phủ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp = 9,40%.

	+ Rp = 9,61% (giả định xác định theo chỉ số phụ phí rủi ro chứng khoán trên thế giới tại

	Niên giám định giá 1999, Ibbotson Associates, Inc.).
	
	

	
	
	
	
	
	

	a.7. Ước tính giá trị vốn doanh nghiệp trong năm tương lai thứ 3 (n+3):
	

	P2009 =
	   D2010     K-g
	=
	325.366.347.553       19,01% - 15,95%
	=
	10.624.356.586.297

	
	
	
	
	
	

	a.8. Tính giá trị vốn doanh nghiệp tại thời điểm năm 2006:
	
	

	Giá vốn
	107.926.924.253
	155.911.234.777
	225.229.369.758
	10.624.356.586.297

	thực tế         =
	------------------- +
	------------------  +
	------------------- +
	-----------------------

	doanh nghiệp
	   (1 + 19,01%)1           
	  (1 + 19,01%)2
	  (1 + 19,01%)3
	    (1 + 19,01%)3

	
	
	
	
	
	

	
	  =
	6.637.460.852.197
	
	
	

	Số cổ phần lưu hành: 40.000.000 cổ phần.
	
	
	

	Giá trị mỗi cổ phần: 6.637.460.852.197 / 40.000.000 =
	165.937
	

	
	
	
	
	
	

	b. Định giá cổ phiếu theo phương pháp hệ số P/E
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tên công ty
	CPĐLH
	EPS
	P/E
	

	GMD
	34.965.916
	3.990
	35,08
	

	ITA
	40.002.115
	2.690
	47,25
	

	CII
	30.000.000
	2.040
	33,27
	

	SAM
	37.409.330
	5.140
	30,14
	

	
	
	
	
	
	

	Bình quân
	35.594.340
	3.465
	36,44
	

	Công ty Đồng Phú
	40.000.000
	3.085
	 
	

	
	
	
	
	
	

	Giá cổ phiếu Công ty Đồng Phú: 
	112.402
	
	

	
	
	
	
	
	

	c. Định giá cổ phiếu dựa vào thông tin trên thị trường OTC:
	

	
	
	
	
	
	

	Tháng
	4
	5
	6
	

	Giá một cổ phiếu
	115.000
	96.000
	86.000
	

	
	
	
	
	
	

	Giá cổ phiếu Công ty Đồng Phú bình quân 3 tháng:
	99.000
	

	
	
	
	
	
	

	d. Kết luận:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Trường hợp
	A
	B
	C
	

	Giá cổ phiếu
	165.937
	112.402
	99.000
	

	
	
	
	
	
	

	Giá bình quân cả 3 trường hợp:
	125.779
	
	

	
	
	
	
	
	

	Biên độ rủi ro về giá cổ phiếu tại thời điểm hiện nay trên TTCK: -20%.
	

	Giá hợp lý :
	
	100.624
	đồng/cổ phiếu
	


6. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài.
Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty không giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của công ty đối với người nước ngoài.

Sau khi được niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tuân theo các quy định hiện hành của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
7. Các loại thuế có liên quan.
Theo Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 thì ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như sau: Đối với Công ty Cổ Phần Cao Su Đồng Phú được hưởng các ưu đãi về thuế phù hợp với các quy định của Luật thuế TNDN hiện hành cho các doanh nghiệp  thực hiện lộ trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT 
    1. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN – CHI NHÁNH TẠI TP.HCM.
Địa chỉ trụ sở chính: 29 Võ Thị Sáu, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 8205944 - 8205947                 Fax: 8205942
Email: aasc@hcm.vnn.vn
    2. TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CAO SU

Địa chỉ: 66 Phó Đức Chính, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.9147347          Fax: 08.9147346

VII. PHỤ LỤC 
1. Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
2. Phụ lục II: Điều lệ công ty phù hợp với Điều lệ mẫu công ty niêm yết.
3. Phụ lục III: Giới thiệu những văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức niêm yết.
4. Phụ lục IV: Báo cáo kiểm toán (nguyên văn báo cáo kiểm toán).
[image: image18.jpg]S. Phu luc V: Céc bdo cdo tai chinh.

6. Phu luc VI: Céc phu luc khéc.
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- Laáy maãu, Kieåm tra caùc chæ tieâu ñaàu vaøo cuûa muû nöôùc vöôøn caây.


- Xöû lyù nguyeân lieäu ñaàu vaøo 





Boàn tieáp nhaän & Xöû lyù nguyeân lieäu


Reception Tank





Laáy maãu kieåm tra





Laáy maãu kieåm tra





Boàn naïp lieäu


Feed Tank





- Laáy maãu kieåm tra


- Xöû lyù thaønh phaåm, tuyø theo chuûng loaïi HA, LA





Maùy ly taâm muû


Latex Concentrade Machine





Hoà chöùa nöôùc muû 


Skim





Boàn Trung chuyeån


Tranfer Tank





Thaùp khöû NH3








Möông ñaùnh ñoâng Skim








Muû Skim


Thaønh phaåm








Boàn Toàn tröõ thaønh phaåm


Stored Tank





Laáy maãu kieåm tra ñònh kyø





Biểu đồ tỷ lệ CPQL





Biểu đồ tỷ lệ CPBH





Biểu đồ tỷ lệ GVHB





� EMBED MSGraph.Chart.8  ���





� EMBED MSGraph.Chart.8  ���





� EMBED MSGraph.Chart.8  ���








�





�





�





�





�
































































































































1
Công ty Chứng Khoán Cao Su

Địa chỉ: 66 Phó Đức Chính, Q.1, TP.HCM

Điện thoại: 08.9147347 – Fax: 08.9147346

50

_1245652196

_1245652207

_1245652182

